
     UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024 
       (Kèm theo Thông báo số:         /TB-SGDĐT  ngày     /    /2024 của Sở GDĐT Bình Định) 

________________________________________ 

 

I. MÔN ĐIỀN KINH 

 Tiểu học 

1. Giải chạy 60m nam Tiểu học:  

Giải nhất: Chăm So Đoàn Anh  - 7’’27, Phòng GDĐT Vân Canh.  (*) 

Giải nhì: Ngô Hồng Quân - 7”62, Phòng GDĐT Hoài Nhơn.   (*) 

Giải ba: Đào Nguyên Phúc - 8”32, Phòng GDĐT An Nhơn.   (*) 

2. Giải chạy 60m  nữ Tiểu học:  

Giải nhất: Phan Ái Vy - 8”47, Phòng GDĐT Phù Mỹ.    (*) 

Giải nhì: Lê Thị Mỹ Hồng - 8”60, Phòng GDĐT Tuy Phước.   (*)   

Giải ba: La Gia Hân - 8”82, Phòng GDĐT Phù Mỹ.    (*)  

3. Giải bật xa tại chỗ nam Tiểu học: 

Giải nhất: Bùi Ngọc Sáng - 2,56 m, Phòng GDĐT Tây Sơn.    (*)  

Giải nhì: Lê Hữu Bình - 2,54 m, Phòng GDĐT An Nhơn.   (*)  

Giải ba: Trần Lâm Hoàng Hảo - 2,44 m, Phòng GDĐT An Nhơn.  (*) 

4. Giải bật xa tại chỗ nữ Tiểu học: 

Giải nhất: La Trần Tịnh Yên - 2,40 m, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   (*)  

Giải nhì: Phan Thị Hồng Diễm - 2,37 m, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   (*)  

Giải ba: Nguyễn Huỳnh Bảo Trân - 2,23 m, Phòng GDĐT Tây Sơn.    

5. Giải chạy 500m nam Tiểu học:  

Giải nhất: Chăm So Đoàn Anh  - 1’23’’17, Phòng GDĐT Vân Canh.   

Giải nhì: Hồ Phúc Đài - 1’28”84, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   

Giải ba: Nguyễn Hữu Nam - 1’29”63, Phòng GDĐT Hoài Nhơn.   

6. Giải chạy 500m nữ Tiểu học:  

Giải nhất: Phan Ái Vy  - 1’27’’29, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   

Giải nhì: Trì Đỗ Anh Thư - 1’33”04, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   

Giải ba: Nguyễn Ngọc Anh Thư - 1’35”39, Phòng GDĐT Tuy Phước.  

 



 2 
7. Giải chạy 4 x 50m nam Tiểu học:  

Giải nhất: Đào Nguyên Phúc, Nguyễn Đức Thịnh, Lê Hữu Bình, Phạm Phú Điệp - 27’’79, 

Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải nhì: Ngô Hồng Quân, Hồ Phú, Đỗ Hữu Kiện, Lữ Hoàng Phi - 27’’90, Phòng GDĐT 

Hoài Nhơn. 

Giải ba: Hồ Phúc Đài, Đặng Phan Minh Hiếu, Trần Minh Thịnh, Đỗ Minh Trí - 28’’30, 

Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

8. Giải chạy 4 x 50m nữ Tiểu học:  

Giải nhất: Nguyễn Thanh Tú, Đỗ Ánh Ngọc, Phạm Thị Như Ý, Võ Bích Hồng - 28’’80, 

Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải nhì: Phan Ái Vy, La Gia Hân, Trì Đỗ Anh Thư, Nguyễn Minh Thư - 28’’96, Phòng 

GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Đào Hồ Kim Ánh, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Lê Thị Mỹ Hồng, Trần Như Ngọc 

29’’19, Phòng GDĐT Tuy Phước.  

 Trung học cơ sở 

1. Giải chạy 100m  nam THCS:  

Giải nhất: Lê Bảo Nam - 11”51, Phòng GDĐT An Nhơn.     

Giải nhì: Võ Anh Huy - 11”82, Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Hồ Minh Nguyên - 12”05, Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

2. Giải chạy 100m  nữ  THCS:  

Giải nhất: Nguyễn Thị Quỳnh Như - 13”54, Phòng GDĐT Phù Mỹ.    

Giải nhì: Trà Thảo My - 13”59, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   

Giải ba: Đinh Thị Sin - 13”65, Phòng GDĐT Vĩnh Thạnh. 

3. Giải chạy 200m  nam THCS: 

Giải nhất: Hồ Minh Nguyên - 24”59, Phòng GDĐT Hoài Nhơn.  

Giải nhì: Nguyễn Trần Thịnh - 24”67, Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Nguyễn Đăng Khôi - 24”74, Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

4. Giải chạy 200m  nữ  THCS: 

Giải nhất: Đỗ Thị Khả Ái - 28”02, Phòng GDĐT Tây Sơn.    (*) 

Giải nhì:  Nguyễn Thị Quỳnh Như - 28”29, Phòng GDĐT Phù Mỹ.  (*) 

Giải ba:  Phạm Như Ý - 28”64, Phòng GDĐT Tuy Phước. 
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5. Giải chạy 400m  nam THCS: 

Giải nhất: Trần Quyết Chiến - 55”60, Phòng GDĐT Phù Mỹ.   (*) 

Giải nhì: Trần Thanh Thiện - 57”66, Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Nguyễn Năng Khiếu - 57”79, Phòng GDĐT Tây Sơn. 

6. Giải chạy 400m  nữ  THCS: 

Giải nhất: Đỗ Thị Khả Ái - 1’07”34, Phòng GDĐT Tây Sơn.   (*) 

Giải nhì: Phạm Như Ý - 1’08”01, Phòng GDĐT Tuy Phước.   (*) 

Giải ba: Nguyễn Thị Quỳnh Như - 1’09”93, Phòng GDĐT Tây Sơn.  (*) 

7.  Giải chạy 1.500m  nam THCS:  

Giải nhất: Nguyễn Đặng Minh Tín - 4’43”64, Phòng GDĐT An Nhơn. (*) 

Giải nhì: Huỳnh Đức Cương - 4’44”62, Phòng GDĐT Phù Mỹ.  (*) 

Giải ba: Trần Khôi Nguyên - 4’45”62, Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

8. Giải chạy 800m  nữ  THCS:  

Giải nhất: Trần Thị Thanh Thảo - 2’40”79, Phòng GDĐT Phù Mỹ.  (*)     

Giải nhì: Trần Thị Diễm My - 2’41”41, Phòng GDĐT Tây Sơn.     (*)  

Giải ba: Phan Châu Yến Ngọc - 2’44”67, Phòng GDĐT Hoài Nhơn.  

9. Giải chạy tiếp sức 4 x 100m  nam THCS: 

Giải nhất: Phạm Cao Phát, Nguyễn Ngọc Hiệp, Phạm Bảo Quốc, Hồ Minh Nguyên - 46”72, 

Phòng GD&ĐT Hoài Nhơn.       (*) 

Giải nhì: Lê Bảo Nam, Lê Ngọc Hoàng, Lưu Trọng Thái, Trần Quốc Thịnh - 47”10, Phòng 

GDĐT An Nhơn.         (*) 

Giải ba: Hà Minh Luân, Phạm Ngọc Ẩn, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Năng Khiếu - 47”54, 

Phòng GDĐT Tây Sơn.        (*) 

10. Giải chạy tiếp sức 4 x 100m  nữ  THCS: 

Giải nhất: Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trà Thảo My, Phan Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Diệu 

Hiền - 54”29, Phòng GDĐT Phù Mỹ.      (*) 

Giải nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi, Đặng Thị Trà My,  Đỗ Thị Khả Ái, Hồ Thị Ngọc Linh -

55”40, Phòng GDĐT Tây Sơn.       (*) 

Giải ba: Nguyễn Thị Kiều Mi, Ma Kỳ Duyên, Nguyễn Thị Diễm My, Trần Mai Ái My - 

55”97, Phòng GDĐT Tuy Phước. 
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11. Giải nhảy xa nam THCS:  

Giải nhất: Nguyễn Quốc Chí - 5,96 m, Phòng GDĐT Tuy Phước.   

Giải nhì: Hồ Bảo Khoa - 5,92 m,  Phòng GDĐT Tuy Phước.  

Giải ba: Nguyễn Văn Bảo - 5,70 m, Phòng GDĐT Tây Sơn.   

12.  Giải nhảy  xa nữ  THCS: 

Giải nhất: Huỳnh Lê Bảo Trân - 4,69 m, Phòng GDĐT Phù Mỹ.  (*)  

Giải nhì: Trần Dương Thị Lệ Quyên - 4,58 m, Phòng GDĐT Hoài Nhơn.  

Giải ba: Nguyễn Thị Tiền Giang - 4,57 m, Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

13.  Giải nhảy cao nam THCS:  

Giải nhất: Hồ Thanh Tuấn - 1,60 m, Phòng GDĐT Hoài Nhơn.                   

Giải nhì:  Đặng Trần Tuấn Kiệt - 1,60 m, Phòng GDĐT Vĩnh Thạnh.         

Giải ba: Huỳnh Đại Vệ - 1,60 m, Phòng GDĐT Phù Cát.    

14.  Giải nhảy cao nữ THCS:  

Giải nhất: Huỳnh Lê Bảo Trân - 1,43 m, Phòng GDĐT Phù Mỹ.  (*) 

Giải nhì: Võ Nguyễn Huỳnh Trân - 1,40 m, Phòng GDĐT Tuy Phước. (*) 

Giải ba: Nguyễn Tấn Tiến - 1,40 m, Phòng GDĐT Tây Sơn.   (*) 

 Trung học phổ thông và trực thuộc 

1. Giải Chạy 100m nam THPT:  

Giải nhất: Nguyễn Trọng Tiên - 10”94, Trường THPT Lý Tự Trọng.  (*)  

Giải nhì: Đinh Công Huy - 11”09, Trường THPT Lý Tự Trọng.  (*) 

Giải ba: Nguyễn Ngọc Anh Văn - 11”52, Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão. 

 2. Giải Chạy 100m nữ THPT:  

Giải nhất: Ngô Thị Hồng Diệu - 13”02, Trường THPT Nguyễn Trân.    

Giải nhì: Nguyễn Hồ Yến Nhi - 13”29, Trường THPT Nguyễn Trân.    

Giải ba: Phạm Thị Thu Hằng - 13”57, Trường THPT Quang Trung. 

3. Giải Chạy 200m  nam THPT:  

Giải nhất: Nguyễn Trọng Tiên - 22”91, Trường THPT Lý Tự Trọng.  (*)  

Giải nhì: Đinh Công Huy - 23”46, Trường THPT Lý Tự Trọng. 

Giải ba: Trần Thanh Phú - 23”59, Trường THPT Quang Trung.   

4. Giải Chạy 200m  nữ  THPT:  

Giải nhất: Ngô Thị Hồng Diệu - 27”53, Trường THPT Nguyễn Trân.  (*) 
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Giải nhì: Nguyễn Hồ Yến Nhi - 28”32, Trường THPT Nguyễn Trân.    

Giải ba: Trần Thị Nhi Nữ - 29”10, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

5. Giải Chạy 400m  nam THPT:  

Giải nhất: Nguyễn Phan Bảo Huy - 53”90, Trường THPT Nguyễn Trân. (*) 

Giải nhì: Mai Lân - 55”32, Trường THPT Nguyễn Trân.   (*) 

Giải ba: Võ Quang Anh - 55”99, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo.  (*) 

6. Giải Chạy 400m  nữ  THPT:  

Giải nhất: Võ Trần Như Ý - 1’08”97, Trường THPT Tây Sơn.    

Giải nhì: Nguyễn Thị Định - 1’09”07, Trường THPT Nguyễn Trân.      

Giải ba: Nguyễn Hoàng Minh Thư - 1’11”49, Trường THPT Tăng Bạt Hổ. 

7. Giải Chạy 800m  nam THPT:  

Giải nhất: Nguyễn Phan Bảo Huy - 2’13”40, Trường THPT Nguyễn Trân.  

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Linh - 2’14”38, Trường THPT Võ Lai.   

Giải ba: Khổng Hồ Đại Viễn - 2’15”08, Trường THPT số 1 Phù Cát.   

8. Giải Chạy 800m  nữ THPT:  

Giải nhất: Vũ Lê Thanh Thảo - 2’43”75, Trường THPT Nguyễn Du.  (*)     

Giải nhì: Phạm Trần Kim Hiệp- 2’47”20, Trường THPT Nguyễn Trân.     

Giải ba: Lê Trần Uyển Nhi - 2’48”41, Trường THPT Xuân Diệu. 

9. Giải Chạy 1.500m  nam THPT:  

Giải nhất: Trần Duy Sang - 4’41”40, Trường THPT Tăng Bạt Hổ.    

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Huy - 4’42”51, Trường THPT An Lương.  

Giải ba: Nguyễn Trung - 4’44”75, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. 

10. Giải Chạy 1.500m  nữ THPT:  

Giải nhất: Lê Thị Minh Huệ - 5’58”47, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. (*)  

Giải nhì: Đặng Thị Như Quỳnh - 5’59”94, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo.  (*)              

Giải ba: Lê Trần Uyển Nhi - 6’02”17, Trường THPT Xuân Diệu.   (*) 

11. Giải Chạy 5.000m  nam THPT:  

Giải nhất: Ngô Nguyễn Quang Khải - 18’39”35, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. (*) 

Giải nhì: Trần Duy Sang - 18’44”54, Trường THPT Tăng Bạt Hổ.   (*)  

Giải ba: Nguyễn Trung - 18’48”25, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo.  (*) 

12. Giải Chạy 3.000m  nữ THPT:  



 6 
Giải nhất: Lê Thị Minh Huệ - 13’04”35, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. (*)  

Giải nhì: Đặng Thị Như Quỳnh - 13’14”53, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. (*) 

Giải ba: Vũ Lê Thanh Thảo - 13’25”06, Trường THPT Nguyễn Du.   (*) 

13. Giải Chạy tiếp sức 4 x 100m nam THPT: 

Giải nhất: Nguyễn Trọng Tiên, Đinh Công Huy, Phùng Văn Phát, Lý Phan Tấn Hiếu -45”76, 

Trường THPT Lý Tự Trọng.       (*) 

Giải nhì: Lê Huỳnh Đức, Phan Lê Quốc An, Nguyễn Phan Bảo Huy, Mai Lân - 46”33, 

Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải ba: Nguyễn Lâm Danh, Trần Thanh Phú, Nguyễn Phạm Thiên Hào, Hồ Hải Tiến - 

47”20, Trường THPT Quang Trung. 

14. Giải Chạy tiếp sức 4 x 100m nữ THPT: 

Giải nhất: Ngô Thị Hồng Diệu, Nguyễn Hồ Yến Nhi, Nguyễn Thị Định, Lê Trần Kiều Oanh 

- 54”18, Trường THPT Nguyễn Trân.      (*) 

Giải nhì: Nguyễn Diệu Thiện, Phan Thị Anh Thư, Phan Thị Thu Hằng, Trần Thị Ngọc Lý - 

55”87, Trường THPT Nguyễn Du.      (*) 

Giải ba: Võ Như Quỳnh, Nguyễn Thị Linh Chi, Ngô Thị Yến Vi, Nguyễn Thị Nhi Quỳnh - 

56”74, Trường THPT Lý Tự Trọng. 

15. Giải Nhảy cao nam THPT:  

Giải nhất: Hồ Ngọc Hiển - 1,70 m, Trường THPT số 1 Phù Mỹ.  

Giải nhì: Nguyễn Thành Trí - 1,70 m, Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải ba: Trần Diệp Sang - 1,65 m, Trường THPT Nguyễn Trân. 

16. Giải Nhảy cao nữ THPT:  

Giải nhất: Nguyễn Thị Cẩm Trang - 1,35 m, Trường THPT Quang Trung.  

Giải nhì: Võ Thị Lan Hương - 1,35 m, Trường THPT Nguyễn Huệ. 

Giải ba: Nguyễn Thị Thanh Bình - 1,35 m, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. 

17. Giải Nhảy xa nam THPT: 

Giải nhất: Nguyễn Lê Chí Cường - 6,27 m, Trường THPT Tam Quan.   

Giải nhì: Phạm Minh Ty - 6,14 m, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.   

Giải ba: Võ Quang Anh - 6,03 m, Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. 

18. Giải Nhảy xa nữ THPT:  

Giải nhất: Phạm Thị Ánh Hồng - 4,66 m, Trường THPT Võ Lai.       (*)  
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Giải nhì: Nguyễn Thị Huyền Trân - 4,64 m, Trường THPT Nguyễn Hồng Đào. (*) 

Giải ba: Nguyễn Thị Định - 4,60 m, Trường THPT Nguyễn Trân.          (*) 

19. Giải Đẩy tạ nam THPT: 

Giải nhất: Trương Ngọc Nhân - 11,95 m, Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão. 

Giải nhì: Nguyễn Trọng Nhân - 11,54 m, Trường THPT Bùi Thị Xuân.      

Giải ba: Trần Ngọc Pháp - 11,16m, Trường THPT Nguyễn Trân. 

20. Giải Đẩy tạ nữ THPT:  

Giải nhất: Võ Bảo Trân - 10,16 m, Trường Nguyễn Hồng Đạo.     

Giải nhì: Huỳnh Thị Thùy Nương - 10,13 m, Trường THPT Vĩnh Thạnh.          

Giải ba: Nguyễn Thị Ngọc Quyên -  9,75 m, Trường THPT Nguyễn Huệ.        
  

II. MÔN CẦU LÔNG 

 Trung học cơ sở 

1.  Đơn nam:  

Giải nhất: Nguyễn Trần Tiến - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Ung Gia Hảo - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Nguyễn Sơn Hải - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Phạm Võ Anh Quân - Phòng GDĐT huyện Vân Canh.  

2. Đơn nữ: 

Giải nhất: Nguyễn Hoa Mai - Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải nhì:  Huỳnh Lê Kim Anh - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Lê Trần Nguyệt Cát - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Nguyễn Đoàn Hoàng Kiều - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

3. Đôi nam: 

Giải nhất: Phạm Võ Anh Quân, Nguyễn Xuân Tuấn - Phòng GDĐT Vân Canh. 

Giải nhì: Ung Gia Hảo, Hoàng Bảo Duy - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Quốc Việt - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Võ Nhất Khang, Nguyễn Thanh Hùng - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

4. Đôi nữ: 

Giải nhất:  Lê Trần Nguyệt Cát, Đồng Trần Minh Khuê - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì:  Nguyễn Hoa Mai, Trần Nhật Khánh Ngân - Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Huỳnh Lê Kim Anh, Nguyễn Hoàng Lam -  Phòng GDĐT Tây Sơn. 
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Giải ba:  Nguyễn Đoàn Hoàng Kiều, Thái Anh Thư - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

5. Đôi nam nữ phối hợp: 

Giải nhất: Nguyễn Trần Tiến, La Phạm Gia Hân - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Xuân Tuấn, Mai Lưu Xuân Mỹ - Phòng GDĐT Vân Canh. 

Giải ba: Hồ Thiện Mẫn, Hoàng Lê Thương Thương - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Bùi Gia Linh, Trần Nguyễn Tường Vy - Phòng GDĐT An Lão. 

 Trung học phổ thông 

1.  Đơn nam:  

Giải nhất: Nguyễn Khương Nguyên - Trường THPT Quang Trung. 

Giải nhì: Nguyễn Văn Tân -  Trường THPT FPT. 

Giải ba: Phạm Hà Nguyễn - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Nguyễn Gia Phúc - Trường THPT FPT. 

2. Đơn nữ: 

Giải nhất: Ngô Anh Thư - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. 

Giải nhì:  Trần Dương Mỹ Chi - Trường THPT Trưng Vương. 

Giải ba: Trần Huyền Mai - Trường THPT số 1 Tuy Phước.  

Giải ba: Nguyễn Thái Quỳnh Như - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

3. Đôi nam: 

Giải nhất: Nguyễn Văn Tân, Lê Nhật Khôi - Trường THPT FPT. 

Giải nhì: Nguyễn Danh An, Phạm Hà Nguyễn - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Trần Trọng Hùng, Nguyễn Võ Hoài Thanh - Trường PT DTNT THCS&THPT Vân Canh. 

Giải ba: Võ Đông Quân, Nguyễn Lê Duy Phú - Trường THPT số 1 Phù Mỹ. 

4. Đôi nữ: 

Giải nhất: Trần Nguyễn Kiều Trinh, Nguyễn Thị Quế Chi - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Nguyễn Thái Quỳnh Như -Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

Giải ba: Trần Huyền Mai, Huỳnh Anh Thư - Trường THPT số 1 Tuy Phước.  

Giải ba: Trần Dương Mỹ Chi, Lê Võ Minh Ánh - Trường THPT Trưng Vương. 

5. Đôi nam nữ phối hợp: 

Giải nhất:  Lê Nhật Khôi, Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Trường THPT FPT.  
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Giải nhì:  Nguyễn Võ Hoài Thanh, Nguyễn Hoài Hiệp - Trường PTDTNT THCS&THPT Vân 

Canh. 

Giải ba: Phạm Hồ Nhật Huy, Đỗ Nguyễn Linh Đan - Trường THPT số 1 Tuy Phước. 

Giải ba: Nguyễn Khương Nguyên, Nguyễn Thanh Châu Ngọc - Trường THPT Quang Trung. 

      III. MÔN VÕ CỔ TRUYỀN 

 Trung học cơ sở 

1.  Đơn nam bài Căn bản công pháp số II:  

Giải nhất: Bùi Dương Nhật Tú - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Võ Nguyễn Gia Bảo - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Nguyễn Ngọc Anh - Phòng GDĐT An Nhơn. 

2. Đơn nữ bài Căn bản công pháp số II: 

Giải nhất: Đoàn Thị Yến Tiên - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải nhì: Nguyễn Thị Yến Nhi - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Trần Phạm Nhật Quỳnh - Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Phan Thị Kiều Ny - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

    3. Đồng đội nam bài Căn bản công pháp số II: 

Giải nhất: Bùi Dương Nhật Tú, Phạm Vũ Hiếu, Phạm Gia Bảo, Nguyễn Thành Tâm - Phòng 

GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Đỗ Nguyên Sinh, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Tài, Lê Minh Đức- Phòng GDĐT Tây 

Sơn. 

Giải ba: Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Tấn Luân - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Nguyễn Vũ Trọng Khang, Nguyễn Bảo Dân - Phòng GDĐT Phù Cát. 

    4. Đồng đội nữ bài Căn bản công pháp số II: 

Giải nhất: Nguyễn Trang Hoàng Vy, Phan Nguyễn Cẩm Tiên, Đoàn Phạm Hải Yến, Nguyễn 

Ngọc Nữ Hoàng - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Phan Thị Thúy Ngân, Đoàn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Nguyễn 

Quỳnh Lam - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Võ Khả Doanh, Nguyễn Tường Vy, Tạ Thị Diễm My - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Khả Danh - Phòng GDĐT An Nhơn. 

    5. Đồng đội nam nữ bài Căn bản công pháp số II: 
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Giải nhất: Huỳnh Long Vương, Nguyễn Trần Gia Hân, Trương Thảo Trinh, Võ Bảo 

Nguyên - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Đỗ Nguyên Sinh, Nguyễn Hoàng Long, Đoàn Thị Yến Tiên, Võ Thị Hồng Quyên - 

Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Tấn Luân, Nguyễn Tường Vy, Tạ Thị Diễm My - 

Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

    6. Tập thể bài Căn bản công pháp số II: 

Giải nhất: Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Long Vương, Phan Thị Thúy Ngân, Nguyễn Trần Gia 

Hân, Đoàn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Quang Nghị, Nguyễn Quỳnh 

Lam, Trương Thảo Trinh, Võ Bảo Nguyên - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Trang Hoàng Vy, Phan Nguyễn Cẩm Tiên, Lê Hoài Giang, Nguyễn Thanh 

Tuyền, Huỳnh Hiếu Hạnh, Nguyễn Vũ Ngọc Khanh, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Thành Tâm, 

Ngô Thành Nhân, Nguyễn Trần Minh Thành - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Đỗ Tài, Lê Minh Đức, Phạm Văn Khoa, Hà Trần Khánh Trân, Đoàn Thị Yến Tiên, 

Võ Thị Hồng Quyên, Đỗ Hoàng Minh Khuê - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Nguyễn Vũ Trọng Khang, Nguyễn Đức Tiến Đạt, Nguyễn Bảo Dân, Khổng Khánh 

Ngân, Nguyễn Mai Như Ngọc, Nguyễn Thị Bảo Thái - Phòng GDĐT Phù Cát. 

7.  Đơn nam bài Ngọc Trản Quyền:  

Giải nhất: Nguyễn Minh Quân - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Minh Trí - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Nguyễn Ngọc Anh - Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Võ Nguyễn Gia Bảo - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

8.  Đơn nữ bài Ngọc Trản Quyền:  

Giải nhất: Thái Ngọc Bảo Trân - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Thị Hải Bình - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Trần Phạm Nhật Quỳnh - Phòng GDĐT An Nhơn. 

9.  Đồng đội nam bài Ngọc Trản Quyền:  

Giải nhất: Nguyễn Minh Quân, Huỳnh Long Vương, Nguyễn Quang Nghị, Võ Bảo Nguyên - 

Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Hoài Nhân - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 
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Giải ba: Nguyễn Đình Bảo Long, Nguyễn Phan Hoàng Kỳ, Nguyễn Đức Vinh - Phòng 

GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Võ Nguyễn Gia Nghĩa, Võ Nguyễn Gia Bảo, Lê Xuân Hồng Nhân - Phòng GDĐT 

Tuy Phước. 

10.  Đồng đội nữ bài Ngọc Trản Quyền:  

Giải nhất: Phan Thị Thúy Ngân, Đoàn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Quỳnh Lam, Trương Thị 

Mỹ Nương - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Lê Gia Hân, Nguyễn Ngọc Nữ Hoàng, Huỳnh Khánh Ngọc, Thái Ngọc Bảo Trân - 

Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Trần Phạm Nhật Quỳnh, Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Khả Danh - Phòng 

GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Võ Trần Khánh Ly, Nguyễn Thị Hải Bình - Phòng GDĐT Phù Cát. 

11. Nội dung đối luyện: 

Giải nhất: Đỗ Nguyên Sinh, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Tài - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải nhì: Hồ Ngọc Bảo Quân, Phạm Thái Gia Bảo, Võ Trần Tâm Như - Phòng GDĐT Tuy 

Phước. 

Giải ba: Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Tấn Luân, Nguyễn Đào Hoài Phát - Phòng GDĐT Phù 

Mỹ. 

Giải ba: Nguyễn Đình Bảo Long, Nguyễn Đức Vinh - Phòng GDĐT Phù Cát. 

12. Đối kháng nam trên 44 kg đến 48 kg:  

Giải nhất: Võ Hoàng Kin - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Đinh Bảo Kiệt - Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Nguyễn Quốc Hào - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Nguyễn Gia Huy - Phòng GDĐT Phù Cát. 

13. Đối kháng nam trên 48 kg đến 52 kg:  

Giải nhất: Nguyễn Hoàng Thắng - Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải nhì: Phan Thành Huy - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Lương Quốc Huy - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Đặng Duy Nam - Phòng GDĐT Phù Cát. 

14. Đối kháng nam trên 52 kg đến 56 kg:  
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Giải nhất: Nguyễn Văn Kiên - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Bùi Mai Tiến - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Lê Minh Tuấn - Phòng GDĐT Phù Cát. 

15. Đối kháng nữ trên 44 kg đến 48 kg:  

Giải nhất: Nguyễn Nữ Quỳnh Công - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải nhì: Lê Nhất Linh - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Nguyễn Thị Như Ngọc - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Đặng Hồng Viên - Phòng GDĐT An Nhơn. 

16. Đối kháng nữ trên 48 kg đến 52 kg:  

Giải nhất: Mai Ngọc Tuyết - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải nhì: Dương Yến Vy - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Trương Lê Quỳnh Giao - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Phan Thị Phương Diệu - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

 Trung học phổ thông 

1.  Đơn nam bài Căn bản công pháp số III:  

Giải nhất:  Đỗ Hữu Huy - Trường THPT Quang Trung. 

Giải nhì: Trần Hậu Thành - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải ba: Võ Thanh Khang - Trường THPT Phan Bội Châu. 

Giải ba: Nguyễn Đức Tín - Trường THPT Bùi Thị Xuân. 

2. Đơn nữ bài Căn bản công pháp số III: 

Giải nhất:  Võ Ngọc Khuê - Trường THPT Quang Trung. 

Giải nhì: Nguyễn Phan Nguyệt Nga - Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải ba: Vũ Trần Thị Yến Nhi - Trường THPT Quy Nhơn. 

Giải ba: Trần Dương Mỹ Chi - Trường THPT Trưng Vương. 

3.  Đồng đội nam bài Căn bản công pháp số III:  

Giải nhất: Nguyễn Trần Thế Anh, Nguyễn Thái Duy Nhật, Phan Minh Khải, Võ Phú Thịnh - 

Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải nhì: Huỳnh Bảo Sơn, Huỳnh Tấn Vũ, Đào Quốc Huy, Phạm Thanh Tú - Trường THPT 

Nguyễn Diêu. 



 13 
Giải ba: Trần Hậu Thành, Nguyễn Tiến Phong, Trương Lê Tấn Phát - Trường THPT 

Trần Cao Vân. 

Giải ba: Phan Lê Nhật Kha, Nguyễn Phương Nguyên, Nguyễn Tăng Gia Khánh, Bùi Nguyễn 

Gia Khiêm - Trường THPT số 2 Phù Mỹ. 

4. Đồng đội nữ bài Căn bản công pháp số III: 

Giải nhất: Trịnh Hương Quỳnh, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Lê Thanh Bảo Uyên, Nguyễn 

Phan Nguyệt Nga - Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải nhì: Nguyễn Thùy Trâm, Võ Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Võ Tâm Nguyên, Phạm Lê Tú 

Uyên - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải ba: Trần Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Linh - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Diệp Ngọc Thanh, Võ Thị Quyền Chân, Bùi Thị Ngọc Thiệp, Nguyễn Thùy Dung - 

Trường THPT Nguyễn Thái Học. 

5. Đồng đội nam nữ bài Căn bản công pháp số III: 

Giải nhất: Nguyễn Thái Duy Nhật, Phan Minh Khải, Trịnh Hương Quỳnh, Nguyễn Thị Thùy 

Nhung - Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải nhì: Đỗ Hữu Huy, Lê Ngọc Minh, Võ Ngọc Khuê, Bùi Thanh Thảo - Trường THPT 

Quang Trung. 

Giải ba: Nguyễn Tiến Phong, Trương Lê Tấn Phát, Nguyễn Thùy Trâm, Võ Nguyễn Bảo 

Trân - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải ba: Phan Lê Nhật Kha, Nguyễn Phương Nguyên, Bùi Thúy Hằng, Hà Thị Thu Hậu - 

Trường THPT số 2 Phù Mỹ. 

 6. Tập thể bài Căn bản công pháp số III: 

Giải nhất: Nguyễn Trần Thế Anh, Nguyễn Thái Duy Nhật, Phan Minh Khải, Võ Phú Thịnh, 

Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Phan Nguyệt Nga - Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải nhì: Trương Thị Phương, Nguyễn Thị So Ny, Võ Thị Ngọc Bính, Huỳnh Bảo Sơn, 

Phạm Thanh Tú - Trường THPT Nguyễn Diêu. 

Giải ba: Nguyễn Trịnh Triết, Diệp Ngọc Thanh, Võ Thị Quyền Chân, Bùi Thị Ngọc Thiệp, 

Nguyễn Thùy Dung - Trường THPT Nguyễn Thái Học. 

Giải ba: Ngô Quang Khải, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hoàng Phát, Vũ Trần Thị Yến Nhi, 

Hồ Thị Bảo Thuận - Trường THPT Quy Nhơn. 
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7.  Đơn nam bài Lão Mai Quyền:  

Giải nhất: Võ Thanh Khang - Trường THPT Phan Bội Châu. 

Giải nhì: Nguyễn Đức Tín - Trường THPT Bùi Thị Xuân. 

Giải ba: Nguyễn Phương Nguyên - Trường THPT số 2 Phù Mỹ. 

Giải ba: Đỗ Minh Tiến - Trường THPT Nguyễn Diêu. 

8.  Đơn nữ bài Lão Mai Quyền:  

Giải nhất: Võ Ngọc Khuê - Trường THPT Quang Trung. 

Giải nhì: Trần Dương Mỹ Chi - Trường THPT Trưng Vương. 

Giải ba: Trần Nguyễn Thanh Hằng - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Đinh Thị Bích Ngọc - Trường THPT số 1 An Nhơn. 

9.  Đồng đội nữ bài Lão Mai Quyền:  

Giải nhất: Trương Thị Phương, Nguyễn Thị So Ny, Võ Thị Ngọc Bính - Trường THPT 

Nguyễn Diêu. 

Giải nhì: Trần Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Linh - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Võ Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Võ Tâm Nguyên - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải ba: Trần Dương Mỹ Chi, Nguyễn Phùng Kiều Thương - Trường THPT Trưng Vương. 

10. Nội dung đối luyện: 

Giải nhất: Đỗ Hữu Huy, Lê Ngọc Minh, Bùi Thanh Thảo - Trường THPT Quang Trung. 

Giải nhì: Trần Hậu Thành, Nguyễn Tiến Phong, Trương Lê Tấn Phát - Trường THPT Trần 

Cao Vân. 

Giải ba: Nguyễn Minh Hậu, Lê Tuấn Anh, Huỳnh Nhật Hân - Trường THPT Nguyễn Diêu. 

Giải ba: Nguyễn Hoàng Phát, Ngô Quang Khải, Vũ Trần Thị Yến Nhi, Hồ Thị Bảo Thuận - 

Trường THPT Quy Nhơn. 

11. Đối kháng nam trên 52 kg đến 56 kg:  

Giải nhất: Quách Phong Hữu  - Trường THPT số 2 An Nhơn. 

Giải nhì: Nguyễn Long Nhật - Trường THPT số 1 An Nhơn. 

Giải ba: Đỗ Hồng Nhân - Trường THPT Hùng Vương. 

Giải ba: Nguyễn Hoài Nguyên - Trường THPT Quang Trung. 

12. Đối kháng nam trên 56 kg đến 60 kg:  

Giải nhất:  Phạm Minh Lành - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 
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Giải nhì: Lê Duy Luân - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải ba: Nguyễn Chánh Tín - Trường THPT số 1 Tuy Phước. 

Giải ba: Lê Nhật Huy - Trường THPT Tam Quan. 

13. Đối kháng nam trên 60 kg đến 65 kg:  

Giải nhất:  Bùi Hoàng Mỹ - Trường THPT Nguyễn Diêu. 

Giải nhì: Huỳnh Nguyễn Quốc Danh - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

Giải ba: Phạm Nguyễn Thành Long - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ. 

Giải ba: Hồ Minh Khang - Trường THPT Nguyễn Thái Học. 

14. Đối kháng nam trên 65 kg đến 70 kg:  

Giải nhất:  Lê Minh Thành - Trường THPT số 1 Tuy Phước. 

Giải nhì: Hồ Tấn Dũng - Trường THPT Hòa Bình. 

Giải ba: Trần Nam Việt - Trường THPT Nguyễn Diêu. 

Giải ba: Trần Quốc Hào - Trường THPT Bình Dương. 

15. Đối kháng nữ trên 44 kg đến 48 kg:  

Giải nhất: Nguyễn Võ Ý Chi  - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải nhì: Trần Thảo Vy - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

Giải ba: Nguyễn Nữ Kỳ An - Trường THPT số 2 Phù Mỹ. 

Giải ba: Phan Nguyễn Kiều Hân - Trường THPT số 1 Tuy Phước. 

16. Đối kháng nữ trên 48 kg đến 52 kg:  

Giải nhất: Nguyễn Thị Nhi Quỳnh - Trường THPT Lý Tự Trọng. 

Giải nhì: Trần Minh Phương - Trường THPT Nguyễn Trân. 

Giải ba: Tạ Tuyết Trân - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải ba: Nguyễn Thị Trúc Nhi - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

17. Đối kháng nữ trên 52 kg đến 56 kg:  

Giải nhất:  Nguyễn Phú Bối Nghi - Trường THPT Trần Cao Vân. 

Giải nhì: Nguyễn Thảo Ngân - Trường THPT số 1 Phù Cát. 

Giải ba: Bùi Thị Lệ Huyền - Trường THPT số 2 Phù Mỹ. 

Giải ba: Phan Ngọc Hoàng Ánh - Trường THPT Hùng Vương. 

IV. MÔN CỜ VUA 
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a) Cờ tiêu chuẩn 

 Tiểu học 

1.  Đơn nam:  

Giải nhất: Lê Hoài Cương - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải nhì: Nguyễn Trung Kiên - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Trần Huỳnh Duy Vũ - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Hồ Nguyễn Minh Nhật - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

2.  Đơn nữ: 

Giải nhất: Đặng Đỗ Thanh Tâm - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Đinh Trần Thúy Quyên - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Nguyễn Trần Đông Nghi - Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Đỗ Khánh Băng - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

 Trung học cơ sở 

1. Đơn nam:  

Giải nhất: Nguyễn Minh Khang - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Huỳnh Gia Nghĩa - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Nguyễn Duy Tiến - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Lê Trần Minh - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

2.  Đơn nữ: 

Giải nhất: Nguyễn Đình Khả Trân - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải nhì: Lê Thị Hoài - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Lê Thị Bích Hằng - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải ba: Huỳnh Thị Thanh Thùy - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

 Trung học phổ thông và trực thuộc 

1.  Đơn nam:  

Giải nhất: Bùi Thành Tín - Trường THPT Lý Tự Trọng. 

Giải nhì: Nguyễn Đăng Khoa - Trường THPT Võ Lai. 

Giải ba: Nguyễn Lê Nhật Huy - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Nguyễn Hồng Lộc - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

2. Đơn nữ:  

Giải nhất: Nguyễn Tường Vy - Trường THPT Nguyễn Trân. 
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Giải nhì: Phan Nguyễn Tường Vi  - Trường THPT Số 1 Phù Cát. 

Giải ba: Phan Ngọc Bảo Linh - Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. 

Giải ba: Võ Trần Bảo Nhi - Trường THPT Trần Cao Vân. 

b) Cờ nhanh 

 Tiểu học 

1.  Đơn nam:  

Giải nhất: Lê Hoài Cương - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải nhì: La Nguyễn Thế Kỳ - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Nguyễn Trung Kiên - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Nguyễn Quang Huy - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

2.  Đơn nữ: 

Giải nhất: Lê Trần Ngọc Mai - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Đặng Đỗ Thanh Tâm - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Cao Huyền Thục - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

Giải ba: Phùng Đỗ Anh Thư - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

 Trung học cơ sở 

1. Đơn nam:  

Giải nhất: Nguyễn Duy Tiến - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải nhì: Huỳnh Gia Nghĩa - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải ba: Phùng Đông Chương - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Nguyễn Minh Khang - Phòng GDĐT Quy Nhơn. 

2.  Đơn nữ: 

Giải nhất: Lê Thị Hoài - Phòng GDĐT Phù Cát. 

Giải nhì: Lê Thị Quỳnh Như - Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải ba: Phan Thị Thanh Bình - Phòng GDĐT Tuy Phước. 

Giải ba: Huỳnh Thị Thanh Thùy - Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

 Trung học phổ thông và trực thuộc 

1.  Đơn nam:  

Giải nhất: Nguyễn Hồng Lộc - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

Giải nhì: Nguyễn Lê Nhật Huy - Trường Quốc Học Quy Nhơn. 

Giải ba: Trần Xuân Cường - Trường THPT Nguyễn Du. 
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Giải ba: Bùi Thành Tín - Trường THPT Lý Tự Trọng. 

2. Đơn nữ:  

Giải nhất: Lê Thanh Hoài Duyên - Trường THPT Nguyễn Du. 

Giải nhì: Nguyễn Ngọc Phương Như - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

Giải ba: Nguyễn Quỳnh Như - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

Giải ba: Nguyễn Lê Ngọc Mai - Trường THPT Nguyễn Trân. 

     V. MÔN BÓNG ĐÁ  

 Bóng đá nam THCS 

Giải nhất: Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

    VI. MÔN BÓNG CHUYỀN  

 Bóng chuyền nam THCS  

Giải nhất: Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

Giải nhì: Phòng GDĐT Tây Sơn. 

Giải ba: Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Phòng GDĐT Hoài Ân. 

 Bóng chuyền nữ THCS  

Giải nhất: Phòng GDĐT Hoài Nhơn. 

Giải nhì: Phòng GDĐT Tây Sơn.  

Giải ba: Phòng GDĐT An Nhơn. 

Giải ba: Phòng GDĐT Phù Mỹ. 

       VII. MÔN ĐIỀN KINH (XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN) 

 Toàn đoàn Điền kinh khối phòng GDĐT 

Giải nhất: Phòng GDĐT Phù Mỹ - 260 điểm. 

Giải nhì: Phòng GDĐT  Hoài Nhơn - 217 điểm. 

Giải ba: Phòng GDĐT Tây Sơn - 193 điểm. 

 Toàn đoàn Điền kinh khối THPT và trực thuộc 

Giải nhất: Trường THPT Nguyễn Trân - 223 điểm.  

Giải nhì: Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo - 134 điểm. 



 19 
Giải ba: Trường THPT Lý Tự Trọng - 94 điểm. 

       VIII. Xếp hạng toàn đoàn HKPĐ 

      1. Toàn đoàn HKPĐ khối các phòng GDĐT tính theo điểm 

Giải nhất: Phòng GDĐT Hoài Nhơn: 621 điểm. 

Giải nhì: Phòng GDĐT Phù Mỹ: 588 điểm. 

Giải ba: Phòng GDĐT Tây Sơn: 520 điểm. 

Giải khuyến khích: Phòng GDĐT An Nhơn: 434 điểm. 

Giải khuyến khích: Phòng GDĐT Quy Nhơn: 389 điểm. 

      2. Toàn đoàn HKPĐ khối các phòng GDĐT tính theo huy chương 

Giải nhất: Phòng GDĐT Hoài Nhơn: 14 HCV, 06 HCB, 14 HCĐ. 

Giải nhì: Phòng GDĐT Phù Mỹ: 12 HCV, 11 HCB, 13 HCĐ. 

Giải ba: Phòng GDĐT Quy Nhơn: 09 HCV, 05 HCB, 06 HCĐ. 

      IX. Toàn đoàn HKPĐ khối các trường THPT 

        1. Toàn đoàn HKPĐ khối các trường THPT tính theo điểm 

Giải nhất: Trường THPT Nguyễn Trân: 342 điểm. 

Giải nhì: Trường THPT Quang Trung: 172 điểm. 

Giải ba: Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo: 152 điểm. 

Giải khuyến khích: Trường THPT Trần Cao Vân: 143 điểm. 

Giải khuyến khích: Trường THPT Nguyễn Du: 126 điểm. 

Giải khuyến khích: Trường THPT Lý Tự Trọng: 123 điểm. 

Giải khuyến khích: Trường THPT Nguyễn Diêu: 105 điểm. 

Giải khuyến khích: Trường Quốc Học Quy Nhơn: 100 điểm. 

         2. Toàn đoàn HKPĐ khối các trường THPT tính theo huy chương 

Giải nhất: Trường THPT Nguyễn Trân: 10 HCV, 09 HCB, 04 HCĐ. 

Giải nhì: Trường THPT Quang Trung: 06 HCV, 01 HCB, 05 HCĐ. 

Giải ba: Trường THPT Lý Tự Trọng: 05 HCV, 02 HCB, 02 HCĐ. 

       X. Giải đơn vị miền núi xuất sắc nhất HKPĐ: Phòng GDĐT Vân Canh. 

 Dấu (*): Vượt thành tích môn Điền kinh HKPĐ toàn tỉnh năm 2021./. 

___________________ 
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